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	TT
	Nội dung
	Dạng câu và mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ
%

	
	
	Dạng 1
	Dạng 2
	Tự luận
	
	

	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	Chủ đề 1. Một số quyền và nghĩa vụ của công dân về KT
	I. C1, C2,
C3, C4, C5, C6, C7, C8
	
	
	
	
	II. 1a, 1b,
1c, 1d
	
	II. C1a,b,c
	II. C1d
	8
	1
	2
	5 điểm
50%

	2
	Chủ đề 2.
Quyền và nghĩa vụ của công dân về văn hoá, xã hội
	I.C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16,
	I.C17,C18,
C19, C20, ’
	
	
	
	I. 2a, 2b,
2c, 2d
	
	
	
	8
	4+1
	1
	5 điển 50%

	Tổng số câu
	16
	4
	
	
	
	2
	
	2
	1
	20
	4 + 2
	3
	

	Tổng số điểm
	4,0
	1
	
	
	
	2,0
	
	2
	1
	4
	1+2
	2+ 1
	10

	Tỉ lệ %
	50
	20
	30
	40
	30
	30
	100


Ghi chú:
I [bookmark: bookmark239]- Năng lực điều chỉnh hành vi
II [bookmark: bookmark240][bookmark: bookmark241]- Tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội


Bản đặc tả
	TT
	Chủ đề
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ
	Số câu
	Đánh giá năng lực




	
	
	
	
	D1
	D2
	TL
	Tên NL
	Chỉ báo

	1
	Chủ đề 1.
Một số quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh tế
	Nêu được các quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh, nộp thuế, sở hữu tài sản, tôn trọng tài sản của người khác.
	Biết
	I. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8
	
	
	Điều chỉnh hành vi
	Nhận thức chuẩn mực hành vi

	
	
	Phân tích, đánh giá được các hành vi vi phạm đơn giản thường gặp về quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh tế; nhận biết được tác hại, hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh tế.
	Hiểu
	
	
	I. C1a,b
	
	Đánh giá hành vi của bản thân và người khác

	
	
	Nêu được các quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh, nộp thuế, sở hữu tài sản, tôn trọng tài sản của người khác.
	Biết
	
	
	
	Tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội
	Tìm hiểu các hiện tượng KT - XH

	
	
	Phân tích, đánh giá được các hành vi vi phạm đơn giản thường gặp về quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh tế; nhận biết được tác hại, hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh tế.
	Hiểu
	
	
	II. C1c
	
	Tìm hiểu các hiện tượng KT - XH




	
	
	Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh tế bằng những hành vi phù hợp.
	Vận dụng
	
	II. 1a, 1b,
1c, 1d
	
	
	Tham gia các hoạt động KT XH

	2
	Chủ đề
2. Quyền và nghĩa vụ của công dân về văn hoá, xã hội
	Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân và gia đình; học tập; bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ; đảm bảo an sinh xã hội
	Biết
	
I. C9, C10, C11, C12, 
	
	
	Điều chỉnh hành vi
	Nhận thức chuẩn mực hành vi

	
	
	Phân tích, đánh giá được các hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong một số tình huống đơn giản thường gặp về văn hoá, xã hội; nhận biết được tác hại, hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân về văn hoá, xã hội.
	Hiểu
	
	I.C17,C18,
C19, C20,
	
	
	Đánh giá hành vi của bản thân và người khác

	
	
	Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụcơ bản của công dân về văn
	Vận dụng
	
	
	I. 2a, 2b,
2c, 2d
	
	Điều chỉnh hành vi




	
	
	hoá, xã hội bằng những hành vi phù hợp.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân và gia đình; học tập; bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ; đảm bảo an sinh xã hội
	Biết
	I. C13, C14, C15, C16,
	
	
	Tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội
	Tìm hiểu các hiện tượng KT - XH


	Tổng số câu
	
	20
	2
	1
	
	

	Tổng số điếm
	
	5
	2
	3
	
	

	Tỉ lệ %
	
	50
	20
	30
	
	



#

[bookmark: bookmark243]
#


1 

MA TRẬN, ĐẶC TẢ  ĐÁNH GI Á  Đ ỊNH K Ì  CUỐI HỌC KÌ 2 LỚP 12   Ma trận  

TT  Nội dung  

Dạng câu và 

mức độ đánh giá  Tổng  Tỉ lệ   %  

Dạng 1  Dạng 2  Tự luận    

Biết  Hiểu  VD  Biết  Hiểu  VD  Biết  Hiểu  VD  Biết  Hiểu  VD   

1  Chủ đề 1.  Một số  quyền và nghĩa vụ  của công dân về  KT  I. C1, C2,   C3, C4,   C5,  C6 ,  C7,   C8      I I .  1 a,  1b,   1c, 1d   II .  C 1 a,b , c  II . C1 d  8  1  2  5 điểm   5 0 %  

2  Chủ đề 2.   Quyền và nghĩa vụ  của công dân về  văn hoá, xã hội  I. C9,  C10 ,  C11, C12,  C13, C14,   C15, C16,  I.C1 7 ,C1 8 ,   C 19 , C2 0 , ’     I.  2 a,  2 b,   2 c,  2 d     8  4 +1  1  5 điển  5 0 %  

Tổng số câu  1 6  4     2   2  1  20  4   +  2  3   

Tổng số điểm  4,0  1     2 ,0   2  1  4  1 + 2  2 + 1  10  

Tỉ lệ  %  50  20  30  40  30  30  100  

Ghi chú:   I   -   Năng lực điều chỉnh hành vi   II   -   Tìm hiểu và tham gia hoạt động kin h   tế  -   xã hộ i       Bản đặc tả  

TT  Chủ đề  Yêu cầu cần đạt  Mức  độ  Số câu  Đánh giá năng lực  

   

